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Tiếng Việt (TC):
                                 Ôn tập                               Tuần 1
Ngày dạy: 10/9/2020
I. Mục tiêu: Giúp HS 
      - Củng cố các kiến thức đã học ở lớp 1C.
      - Biết đọc, viết được các vần, tiếng, từ , câu, đoạn  có các vần đã học.
II. Đồ dùng dạy học
      - Bảng phụ, bảng con.
III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1.Luyện đọc
HS nêu các vần đã học
GV có thể ghi bảng các vần khó đọc , khó viết.
Ví dụ: uôn, uông, ươc, ươt, yêm, iêm,...
Yêu cầu HS đọc
    2.Luyện viết
GV đọc chính tả - HS lắng nghe và viết vào bảng con( hoặc vào vở)
-Viết vần:
         uôm, iêm, eng, ach, iêt,...
-Viết từ: 
        nhuộm vải, bãi cát, bức tranh
-Viết câu: 
       Chim tránh rét bay về phương nam.Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng.
Thu một số vở chấm - nhận xét - sửa sai.
3.Bài tập : Điền vần
a/ ăm hay âm
t.... tre, hái n..... , ch...... học,    đ ...... sen.
b/ ang hay anh
cay b ......, c....... chanh, b ....... đen, b .....  chưng. 
Nhận xét - tuyên dương.
 4. Dặn dò: 
Dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau
	
HS nêu

Đọc cá nhân, đồng thanh


HS viết bảng - lớp viết vở









Nhận xét



Trò chơi: 2 đội mỗi đội 4 em chơi tiếp sức
Nhận xét



                                                

    


Tiếng Việt (TC):
               Luyện tập:  Ôn tập, oa - oe – uê    Tuần 2
Ngày dạy: 17/9/2020

I.Yêu cầu:
  - Đọc và viết được tiếng, từ có vần có âm p ở cuối và vần oa – oe -uê
  - Tìm  được tiếng, từ có các vần trên.
II. Đồ dùng dạy học
  - Bảng phụ, bảng con.
III.Lên lớp:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định:
2. Luyện tập: Ôn tập
     a/ Luyện đọc 
* Trò chơi:  Ai nhanh hơn
Yêu cầu HS tìm và  viết nhanh tiếng, từ có vần: oa, oe, uê.
- Nếu bạn nào viết  nhanh 3 tiếng sẽ chạy lên trước -Chỉ lấy 5 bạn đầu tiên 
Nhận xét bạn nào viết  đúng, nhanh sẽ  được tặng ngôi sao

*Sau đó yêu cầu cả lớp đọc. 
Nhận xét, tuyên dương.
     b/ Luyện viết
      Viết bảng con :  oa, oe,uê
GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại qui trình viết 
HD HS viết  
Lưu ý tư thế ngồi, cách cầm bút, để   bảng  
Nhận xét,sửa sai 
    
    3.Củng cố -Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Về nhà luyện đọc lại các vần đã học.  
	


Cả lớp tham gia 
Chơi  3 vòng
Vòng1:Tìm tiếng có vần oa
Vòng 2: Tìm từ có tiếng mang vần oe
Vòng 3: Tìm từ có chứa tiếng mang vần uê.
Nhận xét 
Đọc cá nhân, đồng thanh



 HS ghi các vần trên vào bảng con       




HS viết vở                            





Tiếng Việt (TC):
Luyện tập:      uân, uyên, oăt, uyt, uyêt, oanh    TUẦN 3
Ngày dạy: 24/9/2020

I. Mục tiêu: GiúpHS:
        - Củng cố lại 2 bài học uân, uyên, oăt, uyt, uyêt, oanh.
        - Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên.
II. Chuẩn bị: 
        -Bảng phụ,bảng con.
III. Các hoạt động dạy và học:

	             Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1Ổn định
2Luyện tập:
a/Luyện đọc:
-Cho HS mở sách giáo khoa .
Nhận xét
b/ Luyện viết chính tả:  uân, uyên, oăt, uyt, uyêt, oanh.
*GV viết mẫu 
Lưu ý: tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở

3.Trò chơi: “Thi tìm vần nhanh”
* Cách chơi như sau:
- GV ghi bảng: m....áo, quả g...., b…. thang,
 Máy x…., lọ m….,   th… dậy,   ch…. mừng.
· GV cho HS tham gia thi tìm vần cùng với nhau.

Nhận xét - tuyên dương.
4. Củng cố-dặn dò
- Nhận xét tiết học
-Tuyên dương những HS tích cực trong học tập. 
	


-HS mở SGK -đọc cá nhân, đồng thanh



HS viết từng hàng



· HS tham gia thi tìm vần






- HS lắng nghe







                                      

Tiếng Việt (TC):
LUYỆN TẬP: uynh, uych, oam, oăng, oap    TUÀN 4
Ngày dạy: 1/10/2020


I.Mục tiêu: GiúpHS:
        - Củng cố lại 2 bài học mang các vần: uynh, uych, oam, oăng, oap
        - Đọc, viết được các tiếng, từ có các vần trên.
II.Chuẩn bị: 
        - Bảng phụ,bảng gài.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Ổn định
2. Luyện tập: 
     a/ Luyện đọc 
· Gọi HS nhắc lại các vần đã học
· Yêu cầu HS đọc ở SGK 
· GV  nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt
    
      b/Luyện viết
GV đọc các vần, các từ, câu, đoạn thơ trong vở bài tập.
Yêu cầu HS nghe viết chính tả.
Lưu ý tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở 
Thu vở chấm một số bài- nhận xét - sửa sai. 
Nhận xét - tuyên dương.
    2.Củng cố -Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Xem trước bài Ôn tập.
	
Hát 


· HS đọc


Nhận xét 
HS đọc cá nhân đồng thanh


HS viết chính tả

Đổi vở chấm chéo



Lắng nghe.





Tiếng Việt (TC):
LUYỆN ĐỌC: BÔNG HOA NIỀM VUI
                        NHỮNG BÔNG HOA NHỎ TRÊN SÂN                 TUẦN 5
Ngày dạy: 8/10/2020
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc các câu, từ, đoạn của bài tập đọc : Bông hoa niềm vui, Những bông hoa nhỏ trên sân
-  Ôn tập vần ai, ay: Từ có vần ai- ay. Nói câu chứa tiếng có vần ai-ay
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, bảng con
III.Các hoạt động :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định:
2. Luyện tập:
   a/ Luyện đọc:
- Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học
- Yêu cầu HS đọc ở SGK 
        + Đọc câu, đoạn
        + Đọc cả bài
GV nhận xét, tuyên dương
   
  b/Luyện nói:
- Yêu cầu HS tìm tiếng có chứa vần ai- ay
- GV nhận xét.
- Yêu cầu HS nói câu chứa tiếng có vần ai -ay
- Mỗi câu đúng  được thưởng 1 ngôi sao
   Nhận xét- tuyên dương
2. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
Dặn hs luyện đọc bài sau.
	



- HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối - lớp đồng thanh




-  HStìm tiếng

- HS Nhận xét 
- HS đọc cá nhân đồng thanh

- HS lắng nghe





Tiếng Việt (TC):
                           LUYỆN  VIẾT : NHƯ BÔNG HOA NHỎ
TUẦN 6
Ngày dạy: 15/10/2020

I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng viết chính tả bài Như bông hoa nhỏ.
-  Ôn tập vần ang, ac vần ang, ac, câu chứa tiếng có vần ang, ac
II. Đồ dùng dạy học 
- Bảng phụ, bảng con.
III.Các hoạt động:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Ổn định:
2/ Luyện tập:
   a/ Luyện viết chính  tả:
- Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học
- GV đọc chính tả cho HS viết.
GV chấm, nhận xét, tuyên dương
    
 b/ Ôn vần ang,ac:
Trò chơi: 
*Thi tìm tiếng vần ang, ac
- GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào
- HS nêu từ tìm được, gv ghi bảng
Nhận xét- tuyên dương
* Sau đó GV chỉ lộn xộn yêu cầu HS đọc. 
 
  c/Luyện nói:
- Yêu cầu HS nói câu chứa tiếng có vần ang, ac
- Mỗi câu đúng ghi được nhận 1 ngôi sao.
   Nhận xét- tuyên dương
d/ Viết vở:
1. Điền vần: ang hay ac
Khoai l…..,  ca nh…., xóm l….., con h….., nhà h…
   - GV chấm, sửa bài.
3. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
  Dặn hs luyện đọc bài sau.
	



- HS viết chính tả





- - HS tham gia thi tìm tiếng





-HS tham gia thi tìm tiếng
- HS Nhận xét 
- HS đọc cá nhân đồng thanh


- HS làm vở.



· HS lắng nghe





Tiếng Việt (TC):
LUYỆN ĐỌC: MƯA
MẶT TRỜI VÀ HẠT ĐẬU
TUẦN 7
Ngày dạy: 22/10/2020
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc các câu, từ, đoạn của bài tập đọc : Bông hoa niềm vui, Những bông hoa nhỏ trên sân
-  Ôn tập vần au, âu: Từ có vần au, âu. Nói câu chứa tiếng có vần au, âu 
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, bảng con
III.Các hoạt động :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định:
2. Luyện tập:
   a/ Luyện đọc:
- Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học
- Yêu cầu HS đọc ở SGK 
        + Đọc câu, đoạn
        + Đọc cả bài
GV nhận xét, tuyên dương
    
 b/ Ôn vần au, âu 
Trò chơi: 
*Thi tìm tiếng, từ có vần au, âu
- GV yêu cầu HS tìm tiếng, GV ghi bảng những tiếng HS vừa tìm được.
- GV sửa sai (nếu có)
- Yêu cầu HS cả lớp đọc lain các từ trên bảng.
Nhận xét- tuyên dương
* Sau đó GV chỉ lộn xộn yêu cầu HS đọc. 
 
  c/Luyện nói:
- Yêu cầu HS nói câu chứa tiếng có vần au, âu
- Mỗi câu đúng  được 1 ngối sao,  HS nào  nhiều ngôi sao nhất là thắng
   Nhận xét- tuyên dương
3. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
  Dặn hs luyện đọc bài sau.
	



- HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối - lớp đồng thanh






- HS tìm tiếng
- HS đọc đồng thanh






-HS tham gia
- HS Nhận xét 
- HS đọc cá nhân đồng thanh


- HS lắng nghe





Tiếng Việt (TC):
LUYỆN VIẾT :CẦU VỒNG
TUẦN 8
Ngày dạy: 29/10/2020

I. Mục tiêu:
 - Nhìn bảng chép lại đúng bài Cầu vồng .
 II. Đồ dùng dạy học
 - Bảng con, bảng phụ
III. Các hoạt động:

	                          Hoạt động của thầy 
	   Hoạt động của trò

	
1. Ổn định:
2/ Luyện tập:

a/.Đọc: Gv cho HS đọc cá nhân.
   Cho hs thi đọc cá nhân.
· Mời cả lớp nhận xét, bình chọn bạn nào đọc tốt nhất.
· GV nhận xét, tuyên dương
· Yêu cầu HS đọc đồng thanh các bài tập đọc.

b/.  Bài tập
Điền vần: anh hay ach
    quả ch…   , viên g….,  bức tr….   , quyển s…..  , nấu c….  , s….. sẽ  , th….. kiếm.
     Điền ng hay ngh
…õ hẻm, con …. é,   …ủ trưa,   ….i  ngờ
  Em …. e bà kể chuyện.
c. Luyện viết
Cho hs tập chép bài Cầu vồng .
 3. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
  Dặn hs luyện đọc bài sau.
	



- HS đọc cá  nhân.

HS lớp nhận xét bình chọn

- HS đọc đồng thanh



- HS điền vần,âm( viết vào vở luyện)




Hs chép bài vào vở luyện.
.





Tiếng Việt (TC):
Luyện đọc:                                         CHỢ XUÂN
CHỢ HOA NGÀY TẾT Ở HÀ NỘI
TUẦN 9
Ngày dạy: 5/11/2020


I. Mục tiêu:  Giúp HS củng cố :
- luyện đọc lại các bài tập đọc: Chợ xuân, Chợ hoa ngày  Tết ở Hà Nội
[bookmark: _GoBack]- Thực hiện trò chơi thi tìm tiếng, từ ngoài bài có vần anh và ach.
II. Chuẩn bị:
- HS : Sách giáo khoa.
- GV: Chuẩn bị trò chơi.
III.Các hoạt động dạy và học

	           Hoạt động của thầy
	     Hoạt động của trò

	1. Ổn định
· GV kiểm tra nề nếp của HS.
2. Luyện tập:
   a/ Luyện đọc:
- Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học
- Yêu cầu HS đọc ở SGK 
        + Đọc câu, đoạn
        + Đọc cả bài
· GV hỗ trợ cho các HS đọc chậm.
GV nhận xét, tuyên dương
    
3. Trò chơi: Tìm từ ngoài bài
Ví dụ: 
- Vần anh: cây cảnh, lanh lợi, màu xanh....
- Vần ach:  lò gạch, sạch sẽ, sách vở.....
- GV cho HS tìm tiếng
                              
3. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
1.   Dặn hs luyện đọc bài sau.
	

- HS thi học thuộc lòng




· HSđọc cá nhân





- HS tìm tiếng.

- Thi  nói câu.

Lắng nghe.





Tiếng Việt (TC):
Luyện đọc:                MÂM CƠM NGÀY TẾT Ở HUẾ
TUẦN 10
Ngày dạy: 12/11/2020


I. Mục tiêu:
  - Luyện đọc học sinh đọc lưu loát bài tập Mâm cơm ngày Tết ở Huế.
  - Rèn kĩ năng đọc hiểu: Làm bài tập điền vần và nối từ   
  II. Đồ dùng dạy học 
  - Bảng phụ, bảng con                
III.Các hoạt động:

	                          Hoạt động của thầy 
	   Hoạt động của trò

	1. Ổn định
· GV kiểm tra nề nếp của HS.
2. Luyện tập:

a. Luyện đọc: Luyện đọc bài Hoa ngọc lan
   Đại diện nhóm thi đọc trước lớp
   Nhận xét bình chọn
  * Luyện đọc bài Mâm cơm ngày Tết ở Huế.
b. Bài tập:
- Yêu cầu Hs làm BT vào vở;
 BT 1. Điền vần: oang hay oăng:
   khai h .......    dài ng .......... cửa mở t .........
   liến th .......    áo ch ...........kh ..........   tàu
    
BT 2. Nối từ ở cột A với từ cột B:
   Các bạn học sinh                     đâm chồi nảy lộc.
   Hoa hồng tỏa hương               thi múa hát tập thể.
   Mùa xuân về cây cối               thơm ngát.
  
GV nhận xét, sửa bài.
3. Dặn dò:
  Nhận xét tiết học.
  Dặn hs luyện đọc bài sau.
	
- HS luyện đọc theo nhóm

HS đọc cá nhân


-Hs điền vần ở bảng, ở vở



HS thi theo tổ


· HS làm bài 





· Lắng  nghe
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